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           Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019

1 ML605 Triết học 3 Giải tích Khoa Khoa học Chính trị
2 TN601 Phương pháp luận NCKH 2 PGs. TS. Nguyễn Phú Lộc 44
3 TN626 Đại số tuyến tính 3 TS. Lê Phương Thảo 49
4 TN627 Giải tích hàm 3 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh 06
5 TN629 Tôpô đại cương 2 PGS. TS. Nguyễn Bích Huy  (Mời giảng)
6 TN633 Phương trình vi phân 3 PGS.TS. Nguyễn Đình Phư  (Mời giảng)

7 TN634 Phương trình đạo hàm riêng 3 GS. TS. Đặng Đức Trọng (Mời giảng)
Tổng cộng 19

           Học kỳ II,  Năm học 2018 – 2019
1 TN628 Tin học ứng dụng - Toán 2 PGS. TS. Nguyễn Hữu Khánh 06
2 TNT614 Mô hình toán học 2 PGS. TS. Nguyễn Hữu Khánh 06
3 TN631 Giải tích thực 3 TS.  Đinh Ngọc Quý 1845
4 TN632 Giải tích hàm nâng cao  3 GS. TS. Phan Quốc Khánh (Mời giảng)
5 TN635 Giải tích số 3 TS. Nguyễn Thành Long (Mời giảng)
6 TNT619 Giải tích phức 3 TS. Đinh NGọc Quý 1845
7 TNT603 Giải tích ngẫu nhiên 2 TS. Trần Văn Lý 1111

Tổng cộng 18

           Học kỳ I,  Năm học 2019 - 2020

1 TN636 Giải tích lồi và ứng dụng 3 x PGS. TS. Lâm Quốc Anh 1056
2 TN738 Giải tích biến phân 3 x TS. Đinh Ngọc Quý 1845
3 TNT616 Hệ động lực 3 x PGS. TS. Nguyễn Hữu Khánh 06
4 TN739 Qui hoạch phi tuyến 2 x TS. Lê Thanh Tùng 1518
5 TNT617 Thuật toán tối ưu tuyến tính 2 x TS. Lê Thanh Tùng 1518

Tổng cộng 13

Ngày 1  tháng 10  năm 2018
Duyệt của lãnh đạo đơn vị  Phụ trách chuyên ngành Người lập biểu

   Nguyễn Hữu Khánh


